
Điểm thi Loại CC Thời hạn Nơi cấp Học phần Điểm

1 CNTT B15DCCN461 Ngô Thế Sơn D15CQCN10-B 500 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

2 CNTT B15DCCN661 Phạm Quân Vương D15CQCN01-B 645 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

3 CNTT B15DCCN527 Phạm Thị Thảo D15CQCN10-B 510 TOEIC 25/5/2021 IIG Việt Nam

4 CNTT B15DCCN439 Lê Văn Quang D15CQCN10-B 550 TOEIC 18/7/2022 IIG Việt Nam

5 CNTT B15DCCN220 Nguyễn Văn Hiếu D15CQCN11-B 460 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

6 CNTT B15DCCN271 Hách Quang Huy D15CQCN07-B 665 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

7 CNTT B15DCCN313 Lê Xuân Lộc D15CQCN05-B 470 TOEIC 22/6/2022 IIG Việt Nam

8 CNTT B15DCCN495 Nguyễn Hữu Thắng D15CQCN11-B 490 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

9 CNTT B15DCVT038 Dương Quang Châu E15CQCN02-B 620 TOEIC 05/8/2022 IIG Việt Nam

10 CNTT B15DCCN074 Hà Văn Chuẩn D15CQCN08-B 490 TOEIC 31/8/2022 IIG Việt Nam

11 CNTT B15DCCN305 Nguyễn Thùy Linh D15CQCN08-B 460 TOEIC 31/8/2022 IIG Việt Nam

12 ĐTTT B15DCVT049 Ngô Quốc Cường D15CQVT01-B 670 TOEIC 03/8/2022 IIG Việt Nam

13 ĐTTT B15DCVT465 Nguyễn Minh Vương D15CQVT01-B 575 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

14 ĐTTT B15DCVT002 Đỗ Văn An D15CQVT02-B 665 TOEIC 26/7/2022 IIG Việt Nam

15 ĐTTT B15DCVT426 Nguyễn Đăng Tuấn Tú D15CQVT02-B 665 TOEIC 24/8/2022 IIG Việt Nam

16 ĐTTT B15DCVT275 Đỗ Việt Nam D15CQVT03-B 560 TOEIC 2/8/2022 IIG Việt Nam

17 ĐTTT B15DCVT332 Lê Văn Quỳnh D15CQVT04-B 480 TOEIC 02/7/2022 IIG Việt Nam

18 ĐTTT B15DCVT348 Nguyễn Hồng Sơn D15CQVT04-B 530 TOEIC 08/8/2022 IIG Việt Nam

19 ĐTTT B15DCVT021 Vũ Tuấn Anh D15CQVT05-B 4.5 IELTS 09/5/2022 Hội đồng Anh

20 ĐTTT B15DCVT093 Trần Mạnh Dũng D15CQVT05-B 540 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

21 ĐTTT B15DCVT117 Dương Minh Hà D15CQVT05-B 715 TOEIC 29/7/2022 IIG Việt Nam
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22 ĐTTT B15DCVT181 Võ Hồng Hưng D15CQVT05-B 500 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

23 ĐTTT B15DCVT253 Vũ Bình Minh D15CQVT05-B 455 TOEIC 20/11/2021 IIG Việt Nam

24 ĐTTT B15DCVT294 Nguyễn Thị Nhung D15CQVT06-B 465 TOEIC 06/8/2022 IIG Việt Nam

25 ĐTTT B15DCVT375 Nguyễn Trọng Thành D15CQVT07-B 665 TOEIC 26/8/2022 IIG Việt Nam

26 Đ-ĐT B15DCDT182 Dương Minh Thắng D15CQDT02-B 650 TOEIC 01/8/2022 IIG Việt Nam

27 Đ-ĐT B15DCDT127 Nguyễn Hữu Minh D15CQDT03-B 450 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

28 Đ-ĐT B15DCDT119 Phùng Văn Lợi D15CQDT03-B 555 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

29 Đ-ĐT B15DCDT181 Nguyễn Đăng Thắng D15CQDT01-B 515 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

30 Đ-ĐT B15DCDT078 Lê Đức Hiệu D15CQDT02-B 585 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

31 Đ-ĐT B15DCDT023 Ngô Quý Công D15CQDT03-B 570 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

32 Đ-ĐT B15DCDT195 Hà Đức Toàn D15CQDT03-B 510 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

33 Đ-ĐT B15DCDT135 Lê Đăng Nam D15CQDT03-B 505 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

34 Đ-ĐT B15DCDT061 Lê Thế Hải D15CQDT01-B 510 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

35 Đ-ĐT B15DCDT047 Thân Văn Dũng D15CQDT03-B 485 TOEIC 25/01/2021 IIG Việt Nam

36 Đ-ĐT B15DCDT084 Nguyễn Thái Học D15CQDT04-B 590 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

37 Đ-ĐT B15DCDT124 Nguyễn Văn Long D15CQDT04-B 455 TOEIC 26/8/2022 IIG Việt Nam

38 TTĐPT B15DCTT046 Bùi Thị Mỹ Linh D15CQTT02-B 490 TOEIC 24/6/2022 IIG Việt Nam

39 CNĐPT B15DCPT126 Phạm Ngọc Huỳnh Kiên D15PTDPT 460 TOEIC 10/8/2022 IIG Việt Nam

40 CNĐPT B15DCPT247 Chu Xuân Trường D15PTDPT 555 TOEIC 27/8/2022 IIG Việt Nam

41 CNĐPT B15DCPT203 Lê Đức Thắng D15TKDPT2 650 TOEIC 27/8/2022 IIG Việt Nam

42 ATTT B15DCAT101 Nguyễn Hoàng Bảo Khánh D15CQAT01-B 515 TOEIC 18/7/2022 IIG Việt Nam

43 ATTT B15DCAT161 Hà Mạnh Thu D15CQAT01-B 485 TOEIC 23/01/2021 IIG Việt Nam

44 ATTT B15DCAT095 Nguyễn Phi Huy D15CQAT03-B 515 TOEIC 21/8/2022 IIG Việt Nam

45 ATTT B15DCAT094 Hồ Quang Huy D15CQAT02-B 515 TOEIC 02/7/2022 IIG Việt Nam

46 KT B15DCKT051 Trần Thị Thương Hiền D15CQKT03-B 500 TOEIC 16/7/2022 IIG Việt Nam

47 KT B15DCKT131 Lưu Thị Hồng Nhung D15CQKT03-B 460 TOEIC 18/10/2021 IIG Việt Nam

48 KT B15DCKT191 Bùi Thị Trang D15CQKT03-B 555 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam
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49 KT B15DCKT167 Nguyễn Thị Thiết D15CQKT03-B 505 TOEIC 10/7/2022 IIG Việt Nam

50 MR B15DCMR057 Trần Thị Mai D15CQMR03-B 495 TOEIC 21/8/2022 IIG Việt Nam

51 QTKD B15DCQT101 Lê Thị Làn D15CQQT01-B 635 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

52 QTKD B15DCQT205 Nguyễn Thị Thanh Xuân D15CQQT01-B 490 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

53 QTKD B15DCQT066 Lê Thị Hòa D15CQQT02-B 455 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

54 QTKD B15DCQT182 Dương Thị Kiều Trinh D15CQQT02-B 585 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

55 QTKD B15DCQT099 Hoàng Thị Ngọc Lan D15CQQT03-B 595 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

56 QTKD B15DCQT104 Nguyễn Thị Khánh Linh D15CQQT04-B 475 TOEIC 26/6/2022 IIG Việt Nam

57 QTKD B15DCQT002 Nguyễn Thị Kim Anh D15CQQT02-B 585 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam
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